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BẢNG GIÁ

BẢN GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/04/2020

TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO ĐƯỜNG & BÔNG CAO SU

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 07/04/2020

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa r r% KLGD

Cà phê

Arabica

KCEK20 120.90 117.00 119.90 +3.25 +2.79% 22,940

KCEN20 118.00 121.75 121.05 +3.15 +2.67% 22,143

Cà phê

Robusta

LRCK20 1,208 1,195 1,206 +12 +1.01% 6,868

LRCN20 1,234 1,222 1,233 +12 +0.98% 8,596

Cao su

RSS3

TRUN20 145.4 142.7 144.0 +1.3 +0.91% 271

TRUU20 150.0 146.8 148.8 +1.9 +1.29% 1,871

Cao su

TSR20

ZFTK20 108.90 107.30 108.50 +1.3 +1.21% 655

ZFTN20 111.30 109.60 111.00 +1.4 +1.28% 1,346

Cacao
CCEK20 2,428 2,375 2,410 +44 +1.86% 18,963

CCEN20 2,402 2,365 2,392 +44 +1.87% 27,732

Đường
SBEK20 10.59 10.31 10.38 -0.07 -0.67% 55,734

SBEN20 10.59 10.33 10.38 -0.04 -0.38% 54,488

Bông
CTEK20 53.58 52.36 52.90 -0.15 -0.28% 24,014

CTEN20 53.55 52.51 53.16 +0.08 +0.15% 22,808

Đóng cửa r%

Dow Jones 22,653.86 -0.12%

S&P 500 2659.41 -0.16%

Nasdaq 7887.26 -0.33%

FTSE100 5704.45 +2.19%

Nikkei225 18,950.11 +2.01%

Shanghai Composite 2,820.763 +2.05%

Dollar Index 99.96 -0.82%

USD/BRL 5.2212 -1.22%

Dầu WTI (USD/thùng) 23.63 -9.39%

Dầu Brent (USD/thùng) 31.87 -3.57%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SẢN LƯỢNG DỰ TRỮ

▪ Chính quyền Malaysia hôm qua đã cho phép mở cửa khẩu Padang Besar tại

Songkhia vào tuần tới để nhập khẩu cao su cô đặc phục vụ cho hoạt động sản xuất

găng tay cao su.

▪ Báo cáo Tiến độ mùa vụ của USDA cho biết diện tích gieo trồng bông tại bang Texas

đã tăng từ 5% lên 12% tính tới ngày 05/04.

▪ Báo cáo Bông thường niên của USDA chi nhánh Brazil dự báo, diện tích trồng bông

của Brazil ước đạt 1.7 triệu ha trong niên vụ 2020/21, tăng 0.02 triệu ha so với niên vụ

2019/20.

▪ Giá cacao tăng do nhu cầu có dấu hiệu tăng lên trong khi nguồn cung co lại. Chính

phủ Bờ Biển Ngà và Ghana trong số liệu gần nhất đều báo cáo xuất khẩu cacao giảm.

Tuy nhiên, riêng với Bờ Biển Ngà, giao hàng lũy kế niên vụ 2019/20 lại đạt kỷ lục 1.76

triệu tấn, tăng 5.4% so với niên vụ trước. Hãng xay cacao Gepex hôm qua cho biết,

sản lượng chế biến cacao quý I/2020 của hãng tăng 5.6%, lên mức 139,821 tấn.

▪ Giá đường giảm do lo ngại nhu cầu xuống thấp. Giá dầu yếu đi, kéo giá ethanol giảm

theo, khiến các nhà máy ép mía tại Brazil chuyển sang sản xuất đường thay vì

ethanol. Thêm vào đó, đồng Real Brazil lên giá 1.22% so với USD khiến xuất khẩu

đường của nước này có thể sẽ giảm.
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▪ Ca cao: Dự trữ ca cao trên sàn ICE US đã giảm

xuống mức 3,956,037 triệu bao trong phiên giao

dịch ngày hôm qua.

▪ Cà phê: Sản lượng dự trữ cà phê của sàn ICE

US giảm xuống còn 1,951,000 bao sau phiên

ngày hôm qua.

▪ Bông: Sản lượng dự trữ bông của sàn vẫn giữ

nguyên ở mức 28,394 kiện trong phiên giao dịch

ngày hôm qua.
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DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

- Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời nắng, có mây. Độ ẩm

trung bình trong không khí ở mức 67%.

- Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nhiều mây, 

thỉnh thoảng có mưa rải rác. Nhiệt độ dao động từ 6 đến 29 độ C. Độ ẩm trung bình trong

không khí ở mức 48%.

- Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo thời tiết mưa giông. Nhiệt độ dao động từ 21-32 

độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 65%

- Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh Maharashtra trong một vài ngày tới thời

tiết nóng bức. Nhiệt độ từ 23-40 độ C..

- Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất tại tỉnh Xianjang trong vài ngày tới được dự

báo nhiều mây có lúc hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 5 đến 24 độ C.

- Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou trong vài ngày tới dự báo trời tiếp

tục mưa giông rải rác. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 71%, nhiệt độ dao động

từ 22-35 độ C.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤ
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Cà phê Arabica tháng 5 đóng cửa tăng mạnh 2.78%

lên mức 119.90 cents/pound do tình hình dịch bệnh tại

châu Âu có xu hướng chậm lại khiến thị trường lạc

quan về sự phục hồi trong thời gian sớm.

▪ Kháng cự: 118.83 ; 121.02

▪ Hỗ trợ: 113.43 ; 110.22

CA CAO

▪ Cacao giao tháng 5 trên sàn ICE US tăng 1.86% lên

mức 2,410 USD/tấn. Giá cacao tăng do nhu cầu có dấu

hiệu tăng lên trong khi nguồn cung co lại. Chính phủ

Bờ Biển Ngà và Ghana trong số liệu gần nhất đều báo

cáo xuất khẩu cacao giảm.

▪ Kháng cự: 2,416 ; 2,467

▪ Hỗ trợ: 2,291 ; S2: 2,217

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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ĐƯỜNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Đường thô kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE US giảm

0.67%, xuống mức 10,38 US cents/pound. Giá đường

giảm do lo ngại nhu cầu xuống thấp. Giá dầu yếu đi,

kéo giá ethanol giảm theo, khiến các nhà máy ép mía

tại Brazil chuyển sang sản xuất đường thay vì ethanol.

▪ Kháng cự: 10.58 ; 10.70

▪ Hỗ trợ: 10.31 ; 10.16

BÔNG

▪ Bông kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE US chốt phiên tăng

0.28% lên mức 52.90 US cents/pound. Báo cáo Tiến

độ mùa vụ của USDA cho biết diện tích gieo trồng bông

tại bang Texas đã tăng từ 5% lên 12% tính tới ngày

05/04.

▪ Kháng cự: 53.53 ; 54.17

▪ Hỗ trợ: 52.31 ; 51.73

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Cao su RSS3 giao tháng 7 trên sàn TOCOM tăng

1.16% lên mức 144 JPY/kg. Giá cao su RSS3 giao

tháng 9 trên sàn TOCOM tăng 1.29% lên mức 148.8

JPY/kg. Chính quyền Malaysia hôm qua đã cho phép

mở cửa khẩu Padang Besar tại Songkhia vào tuần tới

để nhập khẩu cao su cô đặc phục vụ cho hoạt động

sản xuất găng tay cao su.

▪ Kháng cự: 144.1 ; 145.5

▪ Hỗ trợ: 141 ; 139.3
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